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1 0303161109 Nguyễn Văn Danh 17/12/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 4,44 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

2 0303161116 Nguyễn Long Quốc Dũng 13/10/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 4,41 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

3 0303161130 Hồ Trọng Hiếu 22/01/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,31 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

4 0303171103 Võ Hữu Cường 20/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,29 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

5 0303171105 Lê Minh Dũng 10/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,08 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

6 0303171107 Bùi Tấn Đạt 16/09/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,13 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

7 0303171108 Lê Văn Đạt 27/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,15 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

8 0303171111 Nguyễn Minh Đức 07/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,12 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

9 0303171113 Nguyễn Gia Hiến 18/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,08 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

10 0303171115 Đặng Trọng Hiếu 10/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,79 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

11 0303171117 Lê Quang Hiếu 07/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,17 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

12 0303171119 Nguyễn Quốc Hoàng 16/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,75 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

13 0303171120 Ngô Minh Huy 03/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,69 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

14 0303171121 Nguyễn Đức Huy 30/12/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,90 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

15 0303171123 Đồng Trọng Khang 29/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,95 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

16 0303171124 Huỳnh Vũ Khanh 23/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,31 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

17 0303171126 Nguyễn Đình Khôi 13/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,60 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

18 0303171127 Nguyễn Minh Khôi 1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,32 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

19 0303171128 Lương Văn Khuê 30/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,13 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

20 0303171129 Trần Tuấn Kiên 30/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,74 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

21 0303171132 Nguyễn Tuấn Linh 12/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,93 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

22 0303171134 Hầu Duy Long 10/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,63 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB
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23 0303171136 Nguyễn Đức Phương Nam 28/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,78 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

24 0303171139 Hồ Văn Nghĩa 09/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,94 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

25 0303171140 Nguyễn Quốc Duy Nhân 14/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,27 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

26 0303171141 Lê Minh Nhựt 8/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,00 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

27 0303171143 Văn Vũ Anh Pha 07/09/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 6,44 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

28 0303171146 Thái Lê Phong 14/08/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 5,75 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

29 0303171147 Đỗ ĐìNh Phú 17/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 7,03 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

30 0303171148 PhạM ĐứC Phú 19/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,64 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

31 0303171150 Nguyễn Hoàng Phú 03/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,71 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

32 0303171151 Võ Nhật Phú 28/10/1998 CÐ Đ, ĐT 17B 4,24 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

33 0303171153 Nguyễn Hoàng Phúc 10/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,92 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

34 0303171154 Nguyễn Trần Đức Phụng 20/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,47 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

35 0303171155 Nguyễn Võ Thiên Phước 26/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,28 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

36 0303171157 Lê Minh Quang 19/1/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,29 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

37 0303171159 Trần Văn Quân 12/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,89 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

38 0303171161 Trần Huỳnh Quốc 28/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,92 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

39 0303171164 Nguyễn Tài 31/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,74 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

40 0303171169 Đặng Phước Thành 22/3/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,44 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

41 0303171170 Đoàn Minh Thành 02/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,21 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

42 0303171171 Nguyễn Tiến Thành 02/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,88 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

43 0303171172 Nguyễn Trương Quốc Thái 05/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,97 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

44 0303171173 Dương Phước Thiện 02/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,81 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

45 0303171175 Nguyễn Trường Thịnh 23/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,73 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

46 0303171176 Mai Quang Thoại 04/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,51 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

47 0303171178 Nguyễn Quốc Thới 24/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,65 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

48 0303171179 Phạm Phước Thuận 04/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,91 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB
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49 0303171182 Phạm Minh Toàn 09/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,95 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

50 0303171184 Lâm Minh Trí 19/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,56 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

51 0303171186 Lê Minh Trường 05/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,43 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

52 0303171187 Cao HoàNg TuấN 06/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,18 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

53 0303171188 Lê Công Tuấn 04/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,25 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

54 0303171192 Trương Thanh Tùng 29/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 6,46 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

55 0303171194 Phan Lê Thanh Tú 29/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,93 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

56 0303171538 Nguyễn Nhất Linh 30/7/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,77 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

57 0303171541 Trần Quốc Lợi 10/7/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,79 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

58 0303171545 Huỳnh Văn Nam 20/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,49 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

59 0303171548 Trần Đức Nguyên 07/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,68 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

60 0303171550 Huỳnh Tấn Phát 06/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,49 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

61 0303171557 Trần Sỹ Sang 14/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,57 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

62 0303171558 Trương Lê Tấn Sang 12/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,23 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

63 0303171563 Nguyễn Huỳnh Minh Thanh 10/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,86 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

64 0303171564 Nguyễn Hoàng Thái 26/04/1997 CÐ Đ, ĐT 17F 6,35 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

65 0303171572 Đoàn Hửu Tiến 15/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 5,96 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

66 0303171573 Hồ Anh Tiến 14/03/1998 CÐ Đ, ĐT 17F 5,13 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

67 0303171578 Nguyễn Công Trình 02/12/1996 CÐ Đ, ĐT 17F 6,75 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

68 0303171587 Trần Công Văn 6/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,33 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

69 0303171591 Nguyễn Minh Vũ 13/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,36 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB

70 0303171592 Nguyễn Thanh Vĩnh Xuyên 20/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,33 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐB
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